
     SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa sử trong trường năm học 2025-2026

1. Lớp 10
STT Tên sách NXB

 MÔN HỌC BẮT BUỘC  
Ngữ văn 10, tập một (Cánh diều) ĐH Huế

1
Ngữ văn 10, tập hai (Cánh diều) ĐH Huế

Toán 10 tập một  (KNTT) NXBGD
2

Toán 10 tập hai (KNTT) NXBGD

Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông (KNTT) NXBGD
3

Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền  (KNTT) NXBGD

4 Hoạt động TN, Hướng nghiệp 10 Bản 1 (Chân trời 
ST) NXBGD

5 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh diều) ĐHSP

6 Tiếng Anh 10 ( NXBGDVN) NXBGD

7 Chuyên đề học tập - Toán 10 (KNTT) NXBGD

8 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Cánh diều) ĐH Huế

9 Lịch sử (KNTT) NXBGD
10 Chuyên đề học tập Lịch Sử 10 (KNTT) NXBGD

MÔN HỌC LỰA CHỌN

Nhóm môn - Khoa học tự nhiên

Vật lí 10 (KNTT) NXBGD
1

Chuyên đề học tập Vật lí 10 (KNTT) NXBGD

Hóa học 10  (Cánh diều) ĐHSP
2

Chuyên đề học tập Hóa học 10 (Cánh diều) ĐHSP

Sinh học 10  (KNTT) NXBGD
3

Chuyên đề học tập Sinh học 10 (KNTT) NXBGD



 
 Nhóm môn - Khoa học xã hội  

 
Địa lí 10  (KNTT) NXBGD

1
Chuyên đề học tập Địa lí 10  (KNTT) NXBGD

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10  (KNTT) NXBGD2
Chuyên đề học tập Giáo dục KT và Pháp luật 10 
(KNTT) NXBGD

Nhóm môn - Công nghệ và Nghệ thuật

Tin học 10  (KNTT) NXBGD
1 Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học 

ứng dụng  (KNTT) NXBGD

2 Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ  (KNTT) NXBGD

2. Lớp 11
STT Tên sách NXB

 MÔN HỌC BẮT BUỘC  
Ngữ văn 11, tập một (Cánh diều) ĐH Huế

1
Ngữ văn 11, tập hai (Cánh diều) ĐH Huế

Toán 11 tập một  (Kết nói tri thức với cuộc sống) NXBGD
2

Toán 11 tập hai (Kết nói tri thức với cuộc sống) NXBGD

Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông (KNTT) NXBGD
3

Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền  (KNTT) NXBGD

4 Hoạt động TN, Hướng nghiệp 11 Bản 1 (Chân trời 
ST) NXBGD

5

Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 (Nguyễn Thiện 
Minh, Hướng Xuân Thạch (Đồng Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Trọng Dân (Chủ biên), Hoàng Tuấn Anh, 
Hoàng Lê Nam, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng 
Sinh)

ĐHSP

6 Tiếng Anh 11 (Global Success) NXBGD

7 Chuyên đề học tập - Toán 11 (Kết nói tri thức với 
cuộc sống) NXBGD

8 Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Cánh diều)
ĐH Huế



9 Lịch Sử 11 (KNTT) NXBGD
10 Chuyên đề học tập Lịch Sử 11 (KNTT) NXBGD

MÔN HỌC LỰA CHỌN

Nhóm môn - Khoa học tự nhiên

Vật lí 11 (Kết nói tri thức với cuộc sống) NXBGD
1 Chuyên đề học tập Vật lí 11 (Kết nói tri thức với cuộc 

sống) NXBGD

Hóa học 11  (Cánh diều) ĐHSP
2

Chuyên đề học tập Hóa học 11 (Cánh diều) ĐHSP

Sinh học 11  (KNTT) NXBGD
3

Chuyên đề học tập Sinh học 11 (KNTT) NXBGD
 
 Nhóm môn - Khoa học xã hội  

 
Địa lí 11  (Kết nối tri thức với cuộc sống) NXBGD

1 Chuyên đề học tập Địa lí 11  (Kết nối tri thức với 
cuộc sống) NXBGD

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11  (KNTT) NXBGD2
Chuyên đề học tập Giáo dục KT và Pháp luật 11 
(KNTT) NXBGD

Nhóm môn - Công nghệ và Nghệ thuật

Tin học 11  (KNTT) NXBGD
1 Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Tin học 

ứng dụng  (KNTT) NXBGD

2 Công nghệ 11 – Thiết kế và Công nghệ  (KNTT) NXBGD

3. Lớp 12: 

TT Môn học/Hoạt 
động

Tên sách
(tên bộ 
sách)
(1)

Tác giả
(Tổng Chủ 

biên/Chủ biên)
(2)

Đơn vị 
xuất bản

Ghi 
chú

1 Ngữ văn 12

Ngữ Văn 
12
(Cánh 
diều)

Lã Nhâm Thìn, 
Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ 
biên)

Công ty cổ 
phần đầu tư  
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 



Huế)

Chuyên đề học 
tập Ngữ văn 12

Chuyên 
đề học tập 
môn Ngữ 
văn 12
(Cánh 
diều)

Lã Nhâm Thìn, 
Đỗ Ngọc Thống 
(đồng Tổng Chủ 
biên)

Công ty cổ 
phần đầu tư  
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế)

Toán 12

Toán 12
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Hà Huy Khoái 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

2

Chuyên đề học 
tập Toán 12

Chuyên 
đề học tập 
Toán 12
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Hà Huy Khoái 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

3 Tiếng Anh 12

Tiếng 
Anh 12 
Global 
Success
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Hoàng Văn Vân 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
chuyền

Giáo dục 
thể chất 
12 - Bóng 
chuyền
(Bộ Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Trịnh Hữu Lộc 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

4

Giáo dục thể 
chất 12- Bóng rổ

Giáo dục 
thể chất 
12- Bóng 
rổ (Bộ Kết 

Trịnh Hữu Lộc 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam



nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Giáo dục thể 
chất 12 - Bóng 
đá

Giáo dục 
thể chất 
12 - Bóng 
đá (Bộ 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Trịnh Hữu Lộc 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Giáo dục thể 
chất 12 - Cầu 
lông

Giáo dục 
thể chất 
12 - Cầu 
lông (Bộ 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Trịnh Hữu Lộc 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật 12

Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 
12 (Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Nguyễn Minh 
Đoan, Trần Thị 
Mai Phương 
(đồng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

5

Chuyên đề học 
tập Giáo dục 
kinh tế và pháp 
luật 12

Chuyên 
đề học tập 
Giáo dục 
kinh tế và 
pháp luật 
12 (Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Nguyễn Minh 
Đoan, Trần Thị 
Mai Phương 
(đồng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Lịch sử 12

Lịch sử 12 
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Vũ Minh Giang 
(Tổng chủ biên 
xuyên suốt)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

6

Chuyên đề học 
tập Lịch sử 12

Chuyên 
đề học tập 

Vũ Minh Giang 
(Tổng chủ biên 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 



Lịch sử 12 
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

xuyên suốt) Nam

Địa lí 12

Địa lí 12 
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Lê Huỳnh (Tổng 
Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

7

Chuyên đề học 
tập Địa lí 12

Chuyên 
đề học tập 
Địa lí 12 
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Lê Huỳnh (Tổng 
Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Vật lí 12

Vật lí 12 
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Vũ Văn Hùng 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

8

Chuyên đề học 
tập Vật lí 12

Chuyên 
đề học tập 
Vật lí 12 
(Kết nối 
tri thức 
với cuộc 
sống)

Vũ Văn Hùng 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Hóa học 12
Hóa học 
12 (Cánh 
diều)

Trần Thành Huế 
(Tổng Chủ biên)

Công ty cổ 
phần đầu tư  
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 
(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế)

9

Chuyên đề học 
tập Hóa học 12

Chuyên 
đề học tập 
Hóa học 
12 (Cánh 
diều)

Trần Thành Huế 
(Tổng Chủ biên)

Công ty cổ 
phần đầu tư  
xuất bản – 
Thiết bị giáo 
dục Việt Nam 



(Đơn vị liên 
kết: Nhà xuất 
bản Đại học 
Huế)

Sinh học 12

Sinh học 
12 (Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Phạm Văn Lập 
(Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

10

Chuyên đề học 
tập Sinh học 12

Chuyên 
đề học tập 
Sinh học 
12 (Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Phạm Văn Lập 
(Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Tin học 12, 
Định hướng Tin 
học ứng dụng

Tin học 
12, Định 
hướng Tin 
học ứng 
dụng (Bộ 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Phạm Thế Long 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính

Tin học 
12, Định 
hướng 
Khoa học 
máy tính 
(Bộ Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Phạm Thế Long 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

11

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng 
Khoa học máy 
tính

Chuyên 
đề học tập 
Tin học 
12, Định 
hướng 
Khoa học 
máy tính 
(Bộ Kết 

Phạm Thế Long 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam



nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Chuyên đề học 
tập Tin học 12, 
Định hướng Tin 
học ứng dụng

Chuyên 
đề học tập 
Tin học 
12, Định 
hướng Tin 
học ứng 
dụng (Bộ 
Kết nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Phạm Thế Long 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Công nghệ 12, 
Công nghệ Điện 
– Điện tử

Công 
nghệ 12, 
Công 
nghệ Điện 
– Điện tử 
(Bộ Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Lê Huy Hoàng 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

12

Chuyên đề học 
tập Công nghệ 
12, Công nghệ 
Điện – Điện tử

Chuyên 
đề học tập 
Công 
nghệ 12, 
Công 
nghệ Điện 
– Điện tử 
(Bộ Kết 
nối tri 
thức với 
cuộc 
sống)

Lê Huy Hoàng 
(Tổng Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

13
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 12

Hoạt động 
trải 
nghiệm , 
hướng 
nghiệp 12 
(Chân trời 
sáng tạo 
1)

Đinh Thị Kim 
Thoa (Tổng chủ 
biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam



14
Giáo dục quốc 
phòng và an 
ninh 12

Giáo dục 
quốc 
phòng và 
an ninh 
12(Cánh 
Diều)

Nguyễn Thiện 
Minh (Tổng Chủ 
biên)

Nhà xuất bản 
Đại học sư 
phạm.

     Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
      - Đăng Website nhà trường;
      - Phụ huynh và học sinh 
Toàn trường năm học 2025-2026;
      - Lưu VT.
                                                                                                        

           Hà Quang Vinh


		2025-08-07T09:27:08+0700


		2025-08-07T09:28:46+0700




